PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chương 1:

ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.1 Khoa học
Khoa học là một hệ thống tri thức về các qui luật của vật chất và sự vận động của vật chất, những qui luật của tự nhiên, xã hội và tư duy.

Có 2 loại tri thức:

Tri thức kinh nghiệm là những hiểu biết được tích lũy một cách ngẫu nhiên trong đời sống hàng ngày.

Tri thức khoa học là những hiểu biết được tích lũy một cách có hệ thống nhờ hoạt động nghiên cứu khoa học, nó được khái quát hóa thành cơ sở lý thuyết về các liên hệ bản chất.

1.2 Phân loại khoa học
1.2.1 Phân loại theo phương pháp hình thành khoa học:

Tiềm thức là phương pháp hình thành cơ sở lý thuyết của bộ môn khoa học, nó được chia thành:
Khoa học tiền nghiệm
Khoa học hậu nghiệm
Khoa học phân lập
Khoa học tích hợp
1.2.2 Phân loại theo đối tượng nghiên cứu của khoa học
Khoa học tự nhiên và khoa học trừu tượng
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Khoa học nông nghiệp
Khoa học sức khỏe
Khoa học xã hội và nhân văn
Triết học, khoa học tư duy
1.3 Nghiên cứu khoa học
1.3.1 Khái niệm
Nghiên cứu khoa học là một hoạt động xã hội nhằm mục đích phát hiện những hiện tượng, sự việc mới có tính chân lý trong hiện thực, hoặc phát hiện ra những qui luật nguyên lý mới
1.3.2 Phân loại nghiên cứu khoa học
Phân loại theo chức năng nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả
Nghiên cứu giải thích
Nghiên cứu dự báo
Nghiên cứu sáng tạo
Phân loại theo tính chất của sản phẩm nghiên cứu cơ bản được chia thành:

- Nghiên cứu cơ bản thuần túy
- Nghiên cứu cơ bản định hướng. Trong nghiên cứu cơ bản định hướng lại được chia ra: Nghiên cứu nền tảng; nghiên cứu chuyên đề
- Nghiên cứu ứng dụng: Nghiên cứu muốn đưa và ứng dụng được phải nghiên cứu triển khai. Trong nghiên cứu triển khai chia làm 2 loại:

+ Nghiên cứu Pilot

+ Nghiên cứu đại trà
Sơ đồ các loại hình nghiên cứu và quan hệ của nó
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1.3.3 Đặc trưng của nghiên cứu khoa học
NCKH là một quá trình nhận thức và hành động, nó tương ứng với nội dung, tính phức tạp của vấn đề nghiên cứu
NCKH phát hiện ra cái mới
NCKH phục vụ đời sống xã hội
1.3.4 Thành phần của nghiên cứu khoa học
· Phương tiện NCKH bao gồm thiết bị, dụng cụ
· Phương pháp sử dụng vật chất và nguồn lực được áp dụng trong quá trình nghiên cứu
· Thông tin khoa học trong lĩnh vực hoạt động NCKH

· Cơ sở năng lượng của hoạt động NCKH

· Các hình thức tổ chức lao động với tính cách là hình thức khách quan về mặt công nghệ giữa thiết bị khoa học, các nhà khoa học và thông tin khoa học kỹ thuật trong quá trình nghiên cứu
· Các nhà khoa học trực tiếp thực hiện quá trình NCKH

· Các nhà khoa học thực hiện quản lý, liên quan trực tiếp với quá trình NCKH

Kết luận: Muốn đạt kết quả NCKH tốt phải có các yếu tố: Phương tiện, phương pháp, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, hình thức tổ chức, kinh nghiệm của người nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu. Các yếu tố này liên quan mật thiết với nhau
1.3.5 Phân loại NCKH

Có 2 cách phân loại NCKH:

· Phân loại theo lĩnh vực khoa học:

· Nghiên cứu khoa học xã hội
· Nghiên cứu khoa học tự nhiên
· Phân loại theo chức năng nghiên cứu của nó
· Nghiên cứu cơ bản
· Nghiên cứu ứng dụng
· Nghiên cứu sản xuất
1.3.6 Những yêu cầu của NCKH

1.3.6.1 Phương hướng và phương châm NCKH

· Hướng nghiên cứu là mục tiêu phấn đấu của người nghiên cứu tới đối tượng nhất định. Chọn hướng nghiên cứu sai gây nhiều lãng phí
· Phương châm nghiên cứu: lý luận liên hệ với thực tiễn nghiên cứu
· Nghiên cứu có kế hoạch, trọng tâm, trọng điểm
· Kết hợp vấn đề trước mắt và lâu dài
1.3.6.2 Quan điểm triết học Mac – Lenin trong NCKH

· Nhìn sự vật vận động và phát triển
· Đi sâu nghiên cứu bản chất của sự vật
· Xét sự vật một cách toàn diện và trong mối quan hệ
· Coi thực tiễn là cơ sở, là động lực của nhận thức
1.3.6.3 Phẩm chất năng lực của người NCKH

· Nắm được lý thuyết khoa học và phương pháp NCKH

· Có kinh nghiệm thực tiễn
· Có thái độ và tác phong NCKH

Chương 2: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2.1 Khái niệm về đề tài
· Đề tài là một hình thức tổ chức NCKH được đặc trưng bởi một nhiệm vụ nghiên cứu thực tiễn bởi một người hoặc nhóm người thực hiện
· Đề tài định hướng và việc trả lời các câu hỏi về ý nghĩa học thuật, có thể chưa quan tâm đến hiện thực hóa hoạt động thực tế
· Dự án là một loại đề tài có mục đích ứng dụng xác định cụ thể
· Đề án là loại văn kiện được xây dựng để trình cấp quản lý xin thực hiện một vấn đề gì đó. Sau đề án được phê chuẩn xuất hiện dự án, chương trình, đề tài theo yêu cầu của đề án
· Chương trình là nhóm các đề tài hoặc dự án, được tập hợp theo mục đích xác định. Thời gian không cứng nhắc nhưng nội dung phải đồng bộ
2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
Nhiệm vụ nghiên cứu là chủ đề mà người nghiên cứu thực hiện có nhiều nhiệm vụ:

· Nhiệm vụ từ chủ trương phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia
· Nhiệm vụ được giao từ cấp trên
· Nhiệm vụ được nhận từ hợp đồng
· Nhiệm vụ do người nghiên cứu tự đặt ra cho mình
2.3 Mục tiêu và mục đích nghiên cứu
· Mục tiêu là cái đích về nội dung mà người nghiên cứu vạch ra để định hướng và nỗ lực tìm kiếm. Mục tiêu là những điều cần làm trong công tác nghiên cứu. Mục tiêu trả lời câu hỏi làm cái gì.

· Mục đích là ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu, đối tượng phục vụ của sản phẩm nghiên cứu. Mục đích trả lời câu hỏi: nhằm vào việc gì? Để phục vụ cho cái gì?

· Mỗi đề tài nghiên cứu đều có một hoặc một số mục tiều xác định nhưng chưa hẳn có mục đích xác định
2.4 Một số sản phẩm của nghiên cứu khoa học
2.4.1 Phát minh

Phát minh là sự khám phá ra qui luật, tính chất hoặc những hiện tượng của thế giới vật chất tồn tại một cách khách quan mà trước đó chưa ai biết tới, nhờ đó làm thay đổi cơ bản nhận thức của con người. Tuy nhiên nó chưa có ý nghĩa áp dụng trực tiếp vào sản xuất hoặc đời sống
2.4.2 Phát hiện
Phát hiện là sự khám phá ra những vật thể những qui luật xã hội đang tồn tại một cách khách quan, nó cũng chưa có ý nghĩa áp dụng trực tiếp
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Chương 3: CHỌN ĐỀ TÀI
3.1 Đề tài NCKH
3.1.1 Bản chất của đề tài NCKH

· Thực chất đề tài là một vấn đề, một câu hỏi về khoa học
· Vấn đề là một câu hỏi mà chưa có câu trả lời trong kiến thức xã hội đã tích lũy
· Vấn đề là những câu hỏi trọng tâm và những câu hỏi phụ
· Vấn đề là tổ hợp những nhiệm vụ mà NCKH cần phải giải quyết chung
· Vấn đề phát sinh từ mẫu thuẫn trong hoạt động lý luận hoặc thực tiễn của con người
· Không phải bất cứ vấn đề nào cũng triển khai thành đề tài NCKH

3.1.2 Đặc điểm của đề tài NCKH

· Phải có tính mới mẻ của đề tài
· Tính chất thực tiễn của đề tài
· Độ phức tạp và độ khó của đề tài
· Tính chất thời sự của đề tài
3.2 Chọn đề tài
3.2.1 Phương pháp phát hiện đề tài NCKH

· Theo dõi tổng quát những thành tựu KHKT

· Tìm hiểu những kết quả mới nhất của công tác NCKH trong các lĩnh vực tổng hợp
· Nghiên cứu các phương pháp mới có hiệu quả hơn
· Nghiên cứu các đối tượng cũ nhờ các phương pháp mới, quan điểm mới
· Phân tích sâu sắc và tổng hợp các tài liệu đã được thu thập
· Tham khảo ý kiến các nhà hoạt động khoa học kỹ thuật
· Tham khảo các danh mục luận án được bảo vệ
3.2.2 Điều kiện lựa chọn đề tài NCKH
+ Điều kiện chủ quan
- Người nghiên cứu phải nắm vững nội dung và phương pháp nghiên cứu phù hợp với đề tài
- Người nghiên cứu phải hứng thú với đề tài, thực sự có nhu cầu tìm ra chân lý
- Người nghiên cứu phải có quyết tâm nghiên cứu
+ Điều kiện khách quan
- Đối tượng nghiên cứu
- Thời gian và thời điểm nghiên cứu
- Phương tiện và phương pháp nghiên cứu
- Người cộng tác và người hướng dẫn nghiên cứu
+ Kết luận:

Người nghiên cứu phải trả lới các câu hỏi:
- Đã được trang bị kiến thức liên quan đến đề tài đầy đủ chưa?
- Có khả năng kinh nghiệm về lĩnh vực chuyên môn của đề tài không?
- Có phương pháp và phương tiện thu thập tài liệu không?
- Thời gian có phù hợp với khối lượng nội dung nghiên cứu không?
- Người cộng tác và người hướng dẫn có khả năng chuyên môn liên quan đền đề tài và nhiệt tình cộng tác không?

3.3 Chính xác hóa đề tài nghiên cứu khoa học
3.3.1 Điều kiện để chính xác hóa đề tài
- Tìm hiểu lý luận cũng như thực tiễn
- Vận dụng kinh nghiệm nghề nghiệp
- Tham khảo nhiều tài liệu
3.3.2 Các tình huống trong giai đọan chính xác hóa đề tài
- Đề tài đã được nghiên cứu rồi
- Đề tài đã nghiên cứu với điều kiên và thực tế khác với người nghiên cứu
- Đề tài đã nghiên cứu nhưng thất bại
- Đề tài nghiên cứu quá rộng
Chương 4: SOẠN ĐỀ CƯƠNG
4.1 Chuẩn bị đề cương
4.1.1 Đặt tên đề tài
Tên của đề tài xác định rõ nội dung, hành động nhằm giải quyết một vấn đề, chỉ rõ vấn đề được giải quyết theo hướng nào
4.1.2 Xác định nhiệm vụ nghiên cứu
- Xác định nhiệm vụ nghiên cứu là phần quan trọng của đề tài. Người nghiên cứu phải nêu lên được lý do khách quan và chủ quan dẫn đến việc lựa chọn đề tài. Lý do hoàn toàn xác đáng, cụ thể.
- Xác định được nhiệm vụ nghiên cứu cho thấy trình độ nắm vững vấn đề nghiên cứu của người nghiên cứu. Người nghiên cứu phải đề xuất được các nhiệm vụ cơ bản để giải quyết cho phù hợp với tình hình thực tế.

4.1.3 Khảo sát tài liệu sơ bộ
- Trong giai đoạn soạn đề cương người nghiên cứu phải tham khảo sơ bộ tình hình các tài liệu liên quan đến đề tài nhằm giới hạn khuôn khổ thời gian và không gian, điều kiện làm việc của đề tài.
Khảo sát tài liệu sơ bộ nhằm mục đích:
- Vấn đề có thực cần thiết, trong quá khứ, hiện nay đã có nhiều người quan tâm nghiên cứu.
- Nội dung nghiên cứu đã nghiên cứu đến mức độ nào, còn vấn đề nào cần giải quyết và giải quyết bằng cách nào.
- Bất kỳ một công trình khoa học, một sáng chế phát minh đều là thành tựu chung do phối hợp với những người đi trước

4.1.4 Thiết lập lý thuyết – Định hướng kết quả nghiên cứu
- Trước khi nghiên cứu, người nghiên cứu phải đặt giả thuyết để định hướng tìm ra giải đáp vấn đề.

- Giả thuyết chỉ là phỏng đoán sơ bộ, lời giải thích tạm thời có thể chấp nhận được với những dữ kiện ban đầu
- Trong một đề tài có nhiều giả thuyết khác nhau
- Giả thuyết không trái với qui luật khách quan
- Giả thuyết trình bày ngắn gọn và giản dị
- Không phải công trình nghiên cứu khoa học nào cũng có giả thuyết
- Giả thuyết bắt nguồn từ trực giác
- Trong quá trình nghiên cứu chỉ khi nào kết quả nghiên cứu phù hợp với giả thuyết thì giả thuyết mới được chấp nhận
4.2 Kế hoạch nghiên cứu
- Kế hoạch nghiên cứu bao gồm 4 bước:

- Dàn ý công trình nghiên cứu
- Mẫu nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu
- Thời gian thực hiện
4.2.1 Dàn ý nghiên cứu
Dàn ý nghiên cứu bao gồm
-Tổng quan vấn đề nghiên cứu – Dẫn nhập
- Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu
- Nội dung nghiên cứu
- Kết quả nghiên cứu và thảo luận
- Kết luận và đề nghị
4.2.2 Đối tượng nghiên cứu
- Đề tài nghiên cứu giới hạn trong thời gian và không gian nhất định, người nghiên cứu phải chọn đúng đối tượng nghiên cứu mang tính đại diện
- Đối tượng nghiên cứu phải mang tính điển hình
4.2.3 Phương pháp và phương tiện nghiên cứu
- Người nghiên cứu phải nắm được các phương tiện và các phương pháp riêng biệt thuộc lĩnh vực chuyên môn nghiên cứu
4.2.4 Thời gian nghiên cứu
- Thời gian nghiên cứu phù hợp với khối lượng công việc nghiên cứu
- Lập thời gian nghiên cứu hạn chế sức ỳ hoặc trở ngại khó khăn khi nghiên cứu
- Khắc phục tính cầu toàn khi nghiên cứu
- Kế hoạch thời gian có tác dụng pháp lý, hành chính của cơ quan quản lý.
- Kế hoạch thời gian còn biểu hiện thái độ, tác phong của người nghiên cứu
Chương 5: THU THẬP TÀI LIỆU

5.1 Phương pháp tham khảo tài liệu
5.1.1 Khái niệm
- Tham khảo tài liệu là tìm hiểu, nghiên cứu điều mà người khác đã làm, đã công bố những vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu
- Tham khảo tài liệu bổ xung kiến thức, lý luận cũng như phương pháp nghiên cứu.
- Tham khảo tài liệu có tác dụng ở mọi giai đọan nghiên cứu.

5.1.2 Thu thập tài liệu và ghi chép tài liệu
+ Nghiên cứu tài liệu để thu thập thông tin
- Cơ sở lý thuyết liên quan đến chủ đề nghiên cứu
- Thành tựu đạt đươc liên quan đến chủ đề nghiên cứu.
- Kết quả nghiên cứu đã được công bố.
- Chủ trương chính sách liên quan đến nội dung nghiên cứu.
- Các số liệu thống kê.

+ Trình tự đọc một cuốn sách
- Trang tựa
- Mục lục
- Kết luận
- Tài liệu tham khảo
- Xem các chương cần thiết
+ Cách đọc
- Đọc lướt
- Đọc kỹ
- Đọc từng đọan
+ Ghi chép tài liệu
- Ghi chép phải khái quát, tóm tắt, có ý kiến riêng.
- Ghi chép phải cẩn thận, đầy đủ, chi tiết: Tên tác giả, tựa sách, in lần thứ mấy, nhà xuất bản, nơi và năm xuất bản, trang, nếú là tạp chí ghi: số, tháng, năm xuất bản
+ Phiếu ghi
- Ghi vào phiếu rời hay vào sổ tay.
- Phiếu ghi xếp theo chủ đề, cho vào phiều lỗ để dễ tra cứu
- Phiếu lỗ thường có kích thước (A5) 210 x150mm,
- Phần trên ghi: đề mục, số thứ tự, ký hiệu, tác giả, tên sách, nhà xuất bản, nơi, năm xuất bản, số trang…
- Phần dưới ghi: tóm tắt nội dung và nhận xét
+Thu thập trên Internet

5.2 Phương pháp quan sát
5.2.1 Khái niệm
- Quan sát là nhận thức trực tiếp những hiện tượng và sự kiện đang xẩy ra
- Quan sát đòi hỏi tính khách quan.
- Phương pháp quan sát là nhận thức thế giới khách quan trên cơ sở tri giác trực tiếp các đối tượng và hiện tượng
- Muốn ghi nhận khách quan những dữ liệu cần phải có phương tiện kỹ thuật
- Phương pháp quan sát được phân loại theo phạm vi, thời gian, mức độ tổ chức và tính chất quan sát
5.2.2 Đặc điểm của phương pháp quan sát
Khối lượng tri giác không đủ lớn, dữ kiện ghi nhận hạn chế, không cụ thể không đầy đủ.
- Người nghiên cứu trong trình trạng bị thụ động
- Chưa giúp người nghiên cứu đưa ra được bản chất của sự việc
- Theo chủ quan của người quan sát phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và năng lực của người nghiên cứu
- Xu hướng và giả thiết ban đầu chi phối tư tưởng của người nghiên cứu
+ Chú ý:
-Người quan sát có mức độ quan sát chính xác khác nhau
- Những người quan sát có thể không có kết quả giống nhau
+ Chú ý:
- Sức khỏe của người quan sát ảnh hưởng đến kết quả của nghiên cứu
- Môi trường làm giảm mức độ chú ý
- Tâm sinh lý làm ảnh hưởng đến kết quả quan sát
5.3 Phương pháp điều tra phỏng vấn
5.3.1 Khái niệm
- Phương pháp điều tra là sử dụng các câu hỏi đồng lọat đặt ra cho số lượng lớn người nhằm thu thập ý kiến của họ về một vấn đề nào đó
- Phương pháp phỏng vấn là một dạng của phương pháp điều tra
5.3.2 Các câu hỏi trong phương pháp điều tra
+ Câu hỏi kín
- Loại câu hỏi trả lời rất hạn chế. Nội dung có thể chọn sẵn bằng cách đánh dấu vào ô thích hợp
Ưu điểm câu hỏi kín
- Đúc kết nhanh chóng, dễ dàng thích hợp cho thống kê
- Ngừơi trả lời tập trung suy nghĩ về những điểm nhất định
Nhược điểm của câu hỏi kín
- Không bao quát được vấn đề
- Không phản ảnh chính xác suy nghĩ của người trả lời
- Không thấy được lý do động cơ của người trả lời
+ Câu hỏi mở
Ưu điểm của câu hỏi mở
- Ngừoi trả lời tự do diễn đạt ý kiến cá nhân
- Gíup cho việc biết rõ hơn về đối tượng nghiên cứu
Nhược điểm của câu hỏi mở
- Người trả lời chiếu lệ
- Ngừoi trả lời bỏ qua chi tiết quan trọng
- Dữ kiện thu thập khó đúc kết
- Ý kiến tản mạn khó phân lọai
- Không rõ nội dung trả lời

5.3.3 Các bước soạn thảo câu hỏi
5.3.3.1 Xác định mục tiêu câu hỏi
+ Ngừơi nghiên cứu phải liệt kê các dữ kiện các yếu tố định thu thập thông tin:
- Đặc điểm của người trả lời
- Các yếu tố khách quan, các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến ý kiến trả lời
+ Mục tiêu các câu hỏi nhằm
- Nhận định ý kiến của người trả lời
- Nhận định cảm nghĩ và thái độ của họ
- So sánh hành vi hiện tại và quá khứ của đối tượng nghiên cứu
- Tìm hiểu nguyên nhân và sự kiện
5.3.3.2 Lựa chọn loại câu hỏi
- Các câu hỏi được lựa chọn tùy thuộc vào các yếu tố : mục đích nghiên cứu, trình độ nhóm ngừơi trả lời, mức độ phân tích các dữ kiện
- Các câu hỏi thường có: câu hỏi kín, câu hỏi mở, câu hỏi gián tiếp, câu hỏi trực tiếp, câu hỏi bổ sung ( Tại sao? Cho biết lý do?…)

5.3.3.3 Soạn và thử câu hỏi
- Cần phải tham khảo những câu hỏi có sẵn về những vấn đề tương tự với đề tài nghiên cứu
- Trình tự câu hỏi nên theo thứ tự nội dung của đề tài
- Nên trao đổi với đồng nghiệp để hoàn chỉnh bổ sung
- Trước khi sử dụng chính thức nên đem thử trước với một số người. Khi chắc chắn đạt yêu cầu mới đem ra sử dụng
5.3.4 Cách thiết lập câu hỏi
5.3.4.1 Cấu trúc bản câu hỏi
- Chi tiết về người trả lời, trong câu hỏi thường không yêu cầu điền tên người trả lời
- Chi tiết về nội dung: Xếp theo thứ tự chi tiết của nội dung nghiên cứu, trong trường hợp khảo sát mức độ thành thật của câu trả lời, các câu hỏi có cùng nội dung đặt ở dạng khác nhau phải sắp xếp ở xa nhau để người trả lời khó nhận ra
5.3.4.2 Chi tiết về nội dung
- Mỗi câu hỏi chỉ đề cập đến từng mặt của vấn đề
- Vấn đề phức tạp cần phân tích thành nhiều yếu tố. Mỗi yếu tố cần có câu hỏi riêng
- Cần có câu hỏi kiểm tra xem ngừơi trả lời có biết nhiều về vấn đề của đề tài nghiên cứu không?
- Cần tìm hình thức đặt câu hỏi sao cho không gây khó chịu cho người trả lời
- Đối với câu hỏi mở, người nghiên cứu còn dự kiến trước kết quả trả lời đặc thù riêng rẽ của từng cá nhân
- Nội dung các câu hỏi nên theo cấu trúc thứ tự của vấn đề nghiên cứu
- Các câu hỏi từ tổng quát đến chi tiết và theo thứ tự thời gian
- Số lượng câu hỏi phụ thuộc vào mức độ nghiên cứu, thông thường tư 10 – 20 câu
5.3.4.3 Cách dùng từ
- Dùng từ đặt câu hỏi phải rõ ràng, không gây hiểu lầm
- Tránh các từ làm ngừơi trả lời dè dặt, không thoải mái
- Câu hỏi phải sử dụng chính xác các thuật ngữ trong lĩnh vực ngành nghề chuyên môn
5.3.4.4 Hình thức trả lời
- Mỗi câu hỏi phải đánh số thứ tự
- Câu trả lời phải thích hợp cho từng lọai câu hỏi.Đối với câu hỏi kín nên có hướng dẫn cách trả lời. Đối với câu hỏi mở, cần chừa khỏang trống thích hợp để ngừơi trả lời ghi ý kiến
- Khi gửi câu hỏi phải kèm theo thư nêu rõ tính chất, mục đích của nghiên cứu
- Chú ý: Người được phỏng vấn có quyền không trả lời, trả lời không đầy đủ hoặc không chân thật
5.3.4.5 Kỹ thuật phỏng vấn
+ Chuẩn bị phỏng vấn
- Xác định rõ mục tiêu thu thập dữ kiện
- Chọn người phỏng vấn có khả năng cung cấp dữ liệu
- Cần ấn định thời gian và địa điểm phỏng vấn
- Có thể nhờ người khác phỏng vấn
+ Tiến hành phỏng vấn
- Tạo bầu không khí cởi mở thân thiện
- Hỏi theo thứ tự câu hỏi chuẩn bị sẵn
- Nếu câu trả lời còn mơ hồ, nên hỏi thêm nhửng câu hỏi phụ
- Đối với những câu hỏi mở ghi đầy đủ ý kiến, nguyên văn càng tốt
5.4 Phương pháp thực nghiệm
5.4.1 Khái niệm chung
- Thực nghiệm là phương pháp thu thập thông tin thực hiện bởi quan sát trong điều kiện gây biến đổi đối tượng khảo sát một cách có chủ định
- Bằng việc thay đổi các tham số, người nghiên cứu tạo ra các cơ hội thu được kết quả mong muốn
+ Ưu điểm:
- Có thể tách riêng từng phần của đối tượng nghiên cứu để quan sát
- Biến đổi các điều kiện tồn tại của đối tượng nghiên cứu
- Rút ngắn được thời gian tiếp cận trong quan sát
- Tiến hành những thực nghiệm lặp đi lặp lại nhiều lần để kiểm tra lẫn nhau
- Không bị hạn chế về không gian và thời gian
+ Nhược điểm
- Không thể áp dụng trong hàng lọat trường hợp ví dụ: Lịch sử, địa lý, địa chất khí tượng thủy văn, lịch sử văn học…

5.4.2 Phân loại thực nghiệm
+ Có 2 loại thực nghiệm;
- Thực nghiệm tự nhiên là thực nghiệm trong điều kiện tự nhiên bình thường
- Thực nghiệm nhân tạo thường được tổ chức trong phòng thí nghiệm, dùng để nghiên cứu một số bộ phận riêng biệt của một chỉnh thể
5.4.3 Vấn đề trong nghiên cứu thực nghiệm
+ Vấn đề trong nghiên cứu thực nghiệm có 3 tiêu chí
- Biểu thị sự liên hệ giữa hai hay nhiều biến số
- Được phát biểu rõ ràng, không gây nhầm lẫn
- Đo lường được bằng kiểm nghiệm thống kê
+ Những vấn đề không thể nghiên cứu bằng phương pháp thực nghiệm:

- Những vấn đề quá lớn, quá tổng quát
- Những vấn đề có liên quan đến đạo đức, triết học…
- Những vấn đề chưa có thang đo tiêu chuẩn hoặc công cụ đo lường cụ thể
5.4.4 Tổ chức thực nghiệm
+ Phương án thực nghiệm gồm các bước
- Xác định những biến số không thực nghiệm để loại trừ hoặc hạn chế ảnh hưởng
- Những vấn đề quá lớn, quá tổng quát
- Những vấn đề có liên quan đến đạo đức, triết học…
- Những vấn đề chưa có thang đo tiêu chuẩn hoặc công cụ đo lường cụ thể
5.4.5 Các nguyên tắc thực nghiệm
- Đề ra những chuẩn đánh giá và phương thức đánh giá
- Giữ ổn định các yếu tố không nghiên cứu
- Yếu tố nghiên cứu thực nghiệm phải mang tính phổ biến
- Loại bớt các yếu tố tác động phức tạp
- Lựa chọn mô hình nghiên cứu thích hợp
- Chọn mẫu mang tính chất đại diện
- Lựa chọn phương thức đo lường, xác định phương tiện đo lường
- Dự kiến cách thức thu thập dữ kiện, phương pháp xử lý kết quả
- Phải chọn vấn đề then chốt nhất, cần thiết nhất.
5.4.6 Các phương pháp thực nghiệm
Phương pháp thử và sai thử xong thấy sai,tiếp đó thử lại cho đến khi đạt kết quả cuối cùng
+ Phương pháp Ơristic (Heuristic)
- Chia thực nghiệm thành nhiều bước
- Phát hiện thêm các điều kiện bổ sung cho mỗi bước thực nghiệm
+ Phương pháp tương tự
- Chính là phương pháp ngoại suy
- Mô hình tóan học
- Mô hình vật lý
- Mô hình sinh thái
- Mô hình xã hội
Chương 6 XỬ LÝ TÀI LIỆU
6.1 Sàng lọc tài liệu
+ Sàng lọc tài liệu nhằm:
- Phân loại tài liệu
- Chọn và sử dụng tài liệu có chất lượng cao
- Đảm bảo tính chính xác của công trình nghiên cứu
+ Gía trị của công trình nghiên cứu phụ thuộc vào số lượng và chất lượng của nguồn tài liệu được sử dụng
6.1.1 Tài liệu cấp 1

+ Tài liệu có nguồn gốc nguyên thủy, dữ kiện do chính tác giả quan sát, thu thập lại, nó bao gồm:
- Kết quả công trình nghiên cứu thực nghiệm, dữ kiện thí nghiệm
- Câu trả lời điều tra phỏng vấn
-Văn kiện chính thức của Đảng và nhà nước
- Thư từ, biên bản, chương trình học…
- Lời tường thuật của nhân chứng
- Tài liệu, chứng tích có trong quá khứ mà người nghiên cứu khảo sát trực tiếp
6.1.2 Tài liệu cấp 2
- Tài liệu thu thập tường thuật lại ngoài tác giả nguyên thủy
- Tài liệu qua nhiều người xử lý đến tay ngươì nghiên cứu
- Tài liệu do người nghiên cứu không quan sát trực tiếp
6.2 Phân tích tài liệu
6.2.1 Phân tích định tính
- Sàng lọc tài liệu nhằm xác định sự kiện chính xác, nhưng sự kiện chưa phải là chân lý nó chỉ là nguyên liệu tìm ra chân lý
- Khái quát tài liệu giúp người nghiên cứu tìm ra bản chất
- Khái quát sự kiện trên cơ sở tài liệu bằng phương pháp phân tích, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch…

6.2.2 Phân tích định lượng
- Các dữ kiện thu thập được sau khi sàng lọc thường được xử lý ở dạng định lượng theo phương pháp thống kê
6.2.2.1 Xác định dữ kiện thành danh mục:
+ Nguyên tắc thiết lập danh mục dựa vào 3 yêu cầu:
- Phân loại hợp lý
- Dữ kiện xếp vào danh mục
- Danh mục không trùng lặp
6.2.2.2 Trình bày các dữ kiện theo thống kê
+ Khối lượng lớn các dữ kiện chia thành 2 tham số đặc trưng:
- Các giá trị trung tâm
- Các chỉ số phân tán
+ Các giá trị trung tâm gồm:
- Số trung bình là tổng số các trường hợp hay đối tượng chia cho số các trường hợp đó ký hiệu là: X
- Số trung vị là trị số đứng giữa một chuỗi thống kê ký hiệu là: Mc
- Mốt là trị số thống kê (X) ứng với tần suất cao nhất, ký hiệu là: Mo

+ Các trị số được phân bồ trên một đường cong :
- Nếu đường cong phân bố đối xứng thì:
X = Mc = Mo
- Nếu đường cong phân bố lệch phải:

X > Mc > Mo
- Nếu đường cong phân bố lệch trái:

X < Mc < Mo
+ Độ lệch giữa X và Mo càng lớn thì đường cong càng không đối xứng
+ Các chỉ số phân tán
- Độ lệch chuẩn cho biết trị số thống kê của chuỗi thống kê lệch nhiều hay ít so với trị số trung bình
- Độ lệch tiêu chuẩn biểu thị mức độ phân tán tuyệt đối
+ Độ lệch tiêu chuẩn thường có ứng dụng sau:
- Kiểm tra mức độ hoàn chỉnh của tài liệu
- Xác định khả năng xuất hiện một sự kiện,
- Xác định tính đại biểu, mức tin cậy của số trung bình
6.3 Kiểm nghiệm giả thuyết
- Các công trình nghiên cứu thực nghiệm đều xây dựng giả thuyết, sau khi sàng lọc dữ liệu cần phải phân tích tài liệu theo phương pháp thống kê
6.3.1 Lập các giả thuyết
- Gọi các dữ kiện thu thập bác bỏ được giả thuyết là: Ho
- Dữ liệu chấp nhận được giả thiết là: H1
- Nếu Ho bị bác bỏ ----- > chấp nhận H1
- Nếu Ho chấp nhận phải kiểm nghiệm lại
6.3.2 Thống kê và nghiên cứu khoa học
- Thống kê giúp cho việc mô tả các hiện tượng một cách đúng đắn
- Thống kê buộc ta phải tư duy một cách rõ ràng chính xác
- Thống kê cho phép ta tóm tắt các kết quả dưới dạng dễ hiểu và dễ xử lý
- Cho phép ta rút ra kết luận tổng quát
- Thống kê cho phép ta tiên đóan về mức độ có thể xẩy ra một sự việc nào đó trong những điều kiện mà ta biết và đã đo lường
- Thống kê cho phép ta phân tích một số yếu tố nguyên nhân của các biến cố phức tạp
- Tuy nhiên thống kê không bao giờ đòi hỏi và cũng sẽ không đòi hỏi một sự chính xác tuyệt đối và cũng không thể đòi hỏi có một sự chính xác như vậy
6.4 Sai lệch quan sát và sai số quan sát
6.4.1 Phân loại các sai lệch và sai số
- Sai lệch ngẫu nhiên
- Sai lệch kỹ thuật
- Sai lệch hệ thống
6.4.2 Phương pháp trình bày độ chính xác của số liệu
- Độ chính xác phụ thuộc vào kích thước cua hệ thống
- Độ chính xác phụ thuộc vào phương tiện quan sát
- Tính nhất quán trong khi trình bày độ chính xác của số liệu
Chương 7: VIẾT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
7.1 Các loại công trình nghiên cứu khoa học
7.1.1 Báo cáo khoa học
+ Trình bày những tư tưởng cơ bản những mối liên hệ bên trong và phụ thuộc vào chủ đề. Báo cáo bao gồm:
- Ý nghĩa khoa học của đề tài
- Thực chất của đề tài, luận cứ khoa học chủ yếu
- Các kết luận, đề nghị
+ Trình bày các báo cáo khoa học thường hạn chế từ 10 đến 20 phút
7.1.2 Bài báo khoa học, phê bình chuyên khảo
+ Bài báo khoa học
- Đăng trong tạp chí chuyên môn hay tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học
Nội dung bài báo bao gồm:
- Mở đầu hoặc đặt vấn đề
- Lịch sử nghiên cứu của đề tài
- Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
- Kết quả thu thập thông tin
- Phân tích kết quả và thảo luận
- Kết luận và khuyến nghị
* Khối lượng bài báo hạn chế khỏang 10 trang đánh máy, phần cuối thường ghi thêm nguồn tài liệu tham khảo
+ Bài phê bình
- Đánh giá 1 hay tổng hợp các tác phẩm
- Người viết bài phê bình phải có trình độ nhất định, nắm vững tình hình mình đang xem xét
- Phê bình phải có căn cứ, lý luận sắc bén, tôn trọng tác giả
+ Chuyên khảo khoa học
- Là ấn phẩm đặc biệt, không định kỳ, xuất bản theo kế họach của một chương trình, dự án, hoặc nhóm nghiên cứu theo một hướng đang có triển vọng phát triển
- Các bài viết định hướng theo một nhóm vấn đề xác định
- Chuyên khảo cũng có thể phân chia thành các phần, mỗi phần có tên gọi riêng
7.1.3 các loại khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, luận án
+ Khóa luận tốt nghiệp:
- Công trình có tính hàn lâm
- Giải quyết một vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn hẹp được đào tạo
- Nội dung trình bày nhận thức đánh giá, nhận xét vấn đề nghiên cứu, tình hình phát triển về lý thuyết và ứng dung của đề tài trong thực tiễn.

+ Đồ án tốt nghiệp:
- Là một loại khóa luận tốt nghiệp có tính đặc trưng cho sinh viên các trường kỹ thuật
-Thông thường có bản vẽ, biểu đồ, dự toán và bảng thuyết minh

+ Luận án:
- Công trình nghiên cứu nhằm đạt học vị khoa học ở trình độ trên đại học, ví dụ như: Luận văn thạc sỹ, tiến sỹ
7.2 Cấu trúc của đồ án tốt nghiệp
7.2.1 Phần giới thiệu
- Trang bìa: bìa chính, bìa phụ
- Trang nhiệm vụ của đồ án
- Phần dành cho hội đồng
- Nhận xét của người hướng dẫn
- Nhận xét của người phản biện
- Lời cảm ơn
- Mục lục
- Danh mục các từ viết tắt và ký hiệu
- Liệt kê các bảng, hình
+ Các trang trong phần giới thiệu thường có mẫu sẵn do từng trường ấn định, sinh viên phải làm theo và không được đánh số trang vào phần này
7.2.2 Phần nội dung

+ Tổng quan
- Tính cấp thiết của đề tài
- Mục đích nghiên cứu của đồ án
- Đối tượng nghiên cứu và khảo sát
- Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
- Gỉa thuyết (Nếu có)

+ Nội dung
- Tùy theo nội dung của đồ án mà chia thành các chương có tên cụ thể.
- Phần này trình bày phương pháp, phương tiện thu thập dữ kiện, mô tả các bước nghiên cứu để đạt kết quả
- Phần này phải trình bày sao cho số trang phù hợp với yêu cầu của nhà trường mà vẫn thể hiện đầy đủ nội dung của đồ án
+ Kết luận và khuyến nghị
- Trình bày thật ngắn gọn toàn bộ nội dung của công trình nghiên cứu
- Kết luận vấn đề được nghiên cứu ở mức độ nào, giá trị ra sao
- Kết luận đưa ra phù hợp tài liệu đã trình bày
- Kết luận phải khách quan dự trên cơ sở tài liệu chính xác
- Kết luận rút ra phải toàn diện, làm rõ được mọi vấn đề trong đồ án cũng như những phần liên quan
- Kết luận phải giới hạn rõ ràng ở các vấn đề thuộc chủ đề nghiên cứu
- Kết luận phải ngắn gọn, trình bày một cách chắc chắn và có hệ thống nhất định
+ Khuyến nghị
- Khuyến nghị phải làm sáng tỏ thêm vấn đề
- Khuyến nghị hết sức cẩn trọng, gắn liền với tính chất của chủ đề
+ Nội dung khuyến nghị liên quan đến:
- Vận dụng các kết quả thu được
- Thực hiện đề tài với các điều kiện tốt hơn
- Tiếp tục nghiên cứu ở các mặt khác
7.2.3 Tài liệu tham khảo và phụ lục
+ Tài liệu tham khảo
- Bắt buộc phải có và để ở cuối công trình nghiên cứu khoa học
- Tài liệu tham khảo phải sắp theo từng ngôn ngữ: tiếng Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật…
- Tác giả là ngừơi nước ngoài sắp thứ tự ABC… theo họ
- Tác giả là ngừoi Việt Nam xếp theo thứ tự ABC… theo tên, không đảo tên lên trước họ
- Tài liệu không có tên tác giả xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành
+ Tài liệu phải ghi đầy đủ các thông tin:
- Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (sau đó không có dấu cách)
- Năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn, sau dấu ngoặc đơn là dấu phẩy)
- Tên tài liệu, luận án, sách hoặc báo cáo (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
- Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
- Nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

+ Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi như sau:
- Tên tác giả ( sau đó không có dấu cách)
- Năm công bố (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
-”Tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
- Tên tạp chí, tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên,)
- Tập(không có dấu cách), số(đặt trong dấu ngoặc đơn, phẩy sau dấu ngoặc đơn)
- Các số trang, (gạch ngang giữa hai chữ số. Dấu chấm kết thúc)

+ Phụ lục
- Bao gồm các tài liệu gốc, tài liệu hiếm khó tìm.
- Sử dụng những tài liệu xét thấy thật cần thiết
- Các tài liệu xếp theo vần chữ cái A. B…và ghi đề mục, ví dụ:
A. Dữ liệu thống kê
7.3 Văn phong trong công trình nghiên cứu khoa học
7.3.1 Bút pháp
+ Đặc điểm của bút pháp khoa học
- Đòi hỏi tính đại chúng kết hợp tính chặt chẽ, dễ hiểu và giầu hình tượng ngôn ngữ
- Phải từ đơn giản đến phức tạp giúp người đọc tiếp thu được dễ dàng
- Bút pháp phải trong sáng, ngắn gọn dễ hiểu
7.3.2 Trích dẫn và chú thích
7.3.2.1 Trích dẫn
- Trích dẫn là sử dụng câu văn của người khác đưa vào nội dung của đề tài
- Có 2 loại trích dẫn: gián tiếp và trực tiếp
- Trích dẫn phải trung thực,
- Trích dẫn gián tiếp không dùng ngoặc kép nhưng phải ghi xuất xứ
- Thận trong khi sử dụng trích dẫn qua tài liệu trung gian
7.3.2.2 Chú thích
- Chú thích ở cuối trang chỉ rõ xuất xứ của tài liệu trích dẫn
- Chú thích được đánh số thứ tự 1,2,3… trong phạm vi cùng trang sang trang khác phải đánh số lại
- Trích dẫn sau có cùng tài liệu với trích dẫn trước thì ghi Sđd (Sách đã dẫn)

7.3.3 Hình và biểu bảng
- Hình và bảng phải đánh số thứ tự (thứ tự hình theo hình, bảng theo bảng) và được đặt ở vị trí gần nhất đọan văn cần liên hệ
Mỗi hình và bảng phải có tiêu đề, tiêu đề đặt ở phía trên bảng, tiêu đề hình đặt ở dưới hinh
- Hình và bảng trích dẫn phải ghi xúât xứ, hoặc chú thích
7.3.4 Trình bày văn bản
- Đồ án tốt nghiệp thường in vi tính trên giấy A4 sử dụng font Times New Roman
- Thông thường căn lề : trên và dưới: 25mm, trái: 35mm, phải: 20mm

+ Đánh số trang:
- Phần nội dung đánh số Arap, trang đầu mỗi chương không đánh số trang nhưng vẫn được tính số trang
-Số trang không có dấu đi kèm, không đánh giữa gach nối hoặc ngoặc đơn.
- Thông thường vị trí số trang lẻ ở góc phải, trang số chẵn ở góc trái cuối trang
